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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN V  

Với thành phần giải quyết việc dân sự:  

Chủ tọa phiên họp: Ông Nguyễn Ngọc Ảnh - Thẩm phán. 

Thư ký phiên họp: Bà Hồ Thị Hoa - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân huyện 

V, tỉnh Khánh Hòa. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện V, tỉnh Khánh Hòa tham gia phiên 

họp: Ông Trần Nam Thông - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 24 tháng 9 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện V mở 

phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 02/2018/TLST-VDS 

ngày 12/4/2018 về việc: Yêu cầu tuyên bố một người là đã chết theo Quyết định 

mở phiên họp số: 03/2018/QĐPH-VDS ngày 12/9/2018. 

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: 

Bà Nguyễn Thị H - sinh năm 1967; trú tại: Thôn X 2, xã V, huyện V, tỉnh 

Khánh Hòa. Có mặt. 

            2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

           - Chị Nguyễn Thị T - sinh năm 1990, trú tại: Thôn X, xã X, huyện V, Khánh 

Hòa. Có mặt. 

           - Anh Nguyễn Anh V - sinh năm: 1993, trú tại: Thôn X 2, xã V, huyện V, 

Khánh Hòa. Có mặt. 

           - Chị Nguyễn Thị Thanh T - sinh năm: 1996, trú tại: Thôn X 2, xã V, huyện 

V, Khánh Hòa. Có mặt. 

3. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: 

- Tại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự về việc tuyên bố một người là đã 

chết gửi đến Tòa án ngày 19/3/2018 và đơn khởi kiện bổ sung ngày 10/4/2018 của 

người yêu cầu là bà Nguyễn Thị H, những lời khai tiếp theo và tại phiên họp bà 

Nguyễn Thị H trình bày như sau: 

           Chồng của bà là ông Nguyễn Ngọc H - sinh năm 1962, vợ chồng bà Hạnh 

đã sinh được 03 người con chung là: 
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        1. Chị Nguyễn Thị T - sinh năm 1990, ở tại thôn X, xã X, huyện V, tỉnh 

Khánh Hòa. 

        2. Anh Nguyễn Anh V - sinh năm: 1993, ở tại thôn X 2, xã V, huyện V, tỉnh 

Khánh Hòa. 

        3. Chị Nguyễn Thị Thanh T - sinh năm: 1996, ở tại thôn X 2, xã V, huyện V, 

tỉnh Khánh Hòa. 

      Chồng của bà là ông Nguyễn Ngọc H không có con riêng, con nuôi nào hết. 

      Khoảng đầu tháng 7 năm 2010, ông Nguyễn Ngọc H, nơi cư trú cuối cùng: 

Thôn X 2, xã V, huyện V, tỉnh Khánh Hòa, đã đi biển ở Quãng Ngãi thuộc vùng 

biển Hoàng Sa trên chuyến tàu mang số hiệu Q.Ng 95904TS do ông Phạm Cư, trú 

tại thôn Châu Thuận, xã Bình Châu, huyện bình Sơn, tỉnh Quãng Ngãi là thuyền 

trưởng, chủ tàu là Nguyễn Văn Trung. Đến ngày 16/7/2010 cây bão số 01 đã đánh 

chìm tàu và ông Nguyễn Ngọc H biệt tích từ đó đến nay không về nhà và không có 

tin tức xác thực về ông Nguyễn Ngọc H là còn sống. 

Nay bà Nguyễn Thị H yêu cầu Tòa án giải quyết: Tuyên bố ông Nguyễn 
Ngọc H là đã chết để bà không còn suy nghĩ về cái chết của chồng và cùng với các 
con lo cuộc sống làm ăn, giải quyết mọi việc trong gia đình. 

Về quan hệ tài sản chung và các quan hệ nhân thân khác của ông Nguyễn 
Ngọc H: Bà Nguyễn Thị H không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

         - Tại các bản tự khai, biên bản lấy lời khai và tại phiên họp, những người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là chị Nguyễn Thị T, anh Nguyễn Anh V và chị 

Nguyễn Thị Thanh T đều thống nhất trình bày: 

         Cha của chị Nguyễn Thị T, chị Nguyễn Thị Thanh T và anh Nguyễn Anh V 

là ông Nguyễn Ngọc H - sinh năm 1962 và mẹ là bà Nguyễn Thị H - sinh năm 

1967, cha mẹ đã sinh được 03(ba) người con chung là Nguyễn Thị T, Nguyễn Anh 

V và Nguyễn Thị Thanh T. Ngoài ra, cha và mẹ không có con riêng hoặc con nuôi. 

         Khoảng đầu tháng 7 năm 2010, ông Nguyễn Ngọc H, nơi cư trú cuối cùng: 

Thôn X 2, xã V, huyện V, tỉnh Khánh Hòa, đã đi biển ở Quãng Ngãi thuộc vùng 

biển Hoàng Sa trên chuyến tàu mang số hiệu Q.Ng 95904TS do ông Phạm Cư, trú 

tại thôn Châu Thuận, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quãng Ngãi là thuyền 

trưởng, chủ tàu là Nguyễn Văn Trung. Đến ngày 16/7/2010 cây bão số 01 đã đánh 

chìm tàu và ông Nguyễn Ngọc H biệt tích từ đó đến nay không về nhà và không có 

tin tức gì.  

Chị Nguyễn Thị T, anh Nguyễn Anh V và chị Nguyễn Thị Thanh T đều 
thống nhất yêu cầu Tòa án giải quyết: Yêu cầu tuyên bố ông Nguyễn Ngọc H là đã 
chết để gia đình lo cuộc sống làm ăn, giải quyết mọi việc trong gia đình. 

 Về quan hệ tài sản chung và các quan hệ nhân thân khác của ông Nguyễn 
Ngọc H: Chị Nguyễn Thị T, chị Nguyễn Thị Thanh T và anh Nguyễn Anh V 
không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

          * Tại phiên họp, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh đề nghị 

Tòa án nhân dân huyện Vạn Ninh chấp nhận yêu cầu của người yêu cầu. 

NHẬN ĐỊNH 
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          Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân 

dân huyện V nhận định như sau: 

Bà Nguyễn Thị H là vợ của ông Nguyễn Ngọc H theo giấy chứng nhận kết 
hôn số: 08, quyển 1/99 ngày 13/4/2000 tại Ủy ban nhân dân xã V, huyện V, tỉnh 
Khánh Hòa. Ông H và bà Nguyễn Thị H có 03 con chung là chị Nguyễn Thị T, anh 
Nguyễn Anh V và chị Nguyễn Thị Thanh T. Vì vậy, bà H, chị T, anh V, chị T đều 
có thể yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Nguyễn Ngọc H là đã chết, khi ông H bị biệt 
tích thuộc một trong các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 71 của Bộ 
luật Dân sự. 

Việc bà H, chị T, anh V và chị T đều yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Nguyễn 
Ngọc H là đã chết là có căn cứ, phù hợp với kết quả xác minh mà Đồn biên phòng 
Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng 
tỉnh Quảng Ngãi cung cấp cho Tòa án nhân dân huyện Vạn Ninh tại công văn số 
247/ĐBH ngày 10/5/2018 xác định tàu cá Qng 95904 TS, công suất 100 CV, do 
ông Nguyễn Văn Trung; sinh năm 1966, quê quán: Thôn Châu Thuận Biển, xã 
Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quãng Ngãi làm chủ tàu; ông Phạm Cư, sinh 
năm 1975; quê quán: Thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh 
Quãng Ngãi làm thuyền trưởng, đăng ký hành nghề lặn ở vùng biển Hoàng Sa. Vào 
đêm 15 rạng ngày 16/7/2010, tàu cá Qng 95904 TS hành nghề ở vùng biển Hoàng 
Sa, thì bị sóng đánh chìm do cơn bão số 1. Lúc tàu chìm, trên tàu có tổng cộng 13 
người, trong đó có 03 người đã được các tàu cá cùng địa phương cứu vớt an toàn, 
còn lại 10 người mất tích. Ông Nguyễn Ngọc H (sinh năm: 1962), quê quán: V, Vh, 
Khánh Hòa, là thuyền viên đi trên tàu cá Qng 95904 TS, đã bị mất tích trên biển 
trong vụ chìm tàu cá Qng 95904 TS vào ngày 16/7/2010 tại vùng biển Hoàng Sa. 
Từ đó đến nay Đồn biên phòng Bình Hải không nhận được thông tin gì về ông 
Nguyễn Ngọc H. 

 Ngoài ra, Ngày 16/4/2018 Tòa án nhân dân huyện V ra Quyết định số: 
01/2018/QĐ-TBVDS thông báo tìm kiếm thông tin về người bị yêu cầu tuyên bố là 
đã chết đối với ông Nguyễn Ngọc H trên cổng thông tin điển tử của Tòa án nhân 
dân tối cao, nhắn tin trên ba số báo liên tiếp của báo Công Lý ra các ngày 18, 20 và 
25/4/2018 và nhắn tin trên Đài tiếng nói Viết Nam (VOV), phát lúc 11 giờ 50 phút 
trong các ngày 19, 20 và 21/5/2018 thông báo tìm kiếm ông Nguyễn Ngọc H 
nhưng đến nay vẫn không có kết quả gì. Do đó, có đủ căn cứ để xác định ông 
Nguyễn Ngọc H đã biệt tích do tại nạn trên biển vào ngày 16/7/2010 khi tàu đang 
hành nghề ở vùng biển Hoàng Sa, thì bị sóng đánh chìm do cơn bão số 01 gây ra. 

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 71 của Bộ luật Dân sự: Người có quyền, 
lợi ích liên quan có thể yêu cầu Tòa án ra quyết định tuyên bố một người là đã chết 
trong trường hợp sau: “Bị tai nạn hoặc thảm họa, thiên tai mà sau 02 năm, kể từ ngày 
tai nạn hoặc thảm họa, thiên tai đó chấm dứt vẫn không có tin tức xác thực là còn sống, 
trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”. 

Vì vậy, yêu cầu của bà H, chị T, anh V và chị T về việc yêu cầu Tòa án tuyên 
bố ông Nguyễn Ngọc H đã chết là có căn cứ, đúng pháp luật được quy định tại 
điểm c khoản 1 Điều 71 Bộ luật Dân sự nên chấp nhận yêu cầu này của bà H, chị T, 
anh V và chị T. 
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Đối với việc phân chia và quản lý tài sản có liên quan đến tài sản chung và các 
quan hệ nhân thân khác của ông Nguyễn Ngọc H: Bà H, chị T, anh V và chị T 
không yêu cầu Tòa án giải quyết nên Tòa không xem xét. 

Về lệ phí: Chị H phải chịu lệ phí việc dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật 
với số tiền là 300.000đ ( Ba trăm nghìn đồng). 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ điểm c khoản 1và khoản 2 Điều 71 của Bộ luật Dân sự; 

           - Căn cứ khoản 4 Điều 27; điểm a khoản 2 Điều Điều 35; Điều 149; Điều 
371; Điều 372; Điều 393 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

   - Căn cứ Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, 

1. Chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị H, chị Nguyễn Thị T, anh Nguyễn 
Anh V và chị Nguyễn Thị Thanh T. 

   Tuyên bố ông Nguyễn Ngọc H - sinh năm: 1962, nơi cư trú cuối cùng: 
Thôn X 2,  xã V, huyện V, tỉnh Khánh Hòa là đã chết. 

   Ngày chết: Ngày 16 tháng 7 năm 2012 (Ngày mười sáu tháng bảy năm hai 
nghìn không trăm mười hai). 

2. Không xét về việc phân chia và quản lý tài sản có liên quan đến tài sản 
chung và các quan hệ nhân thân khác của ông Nguyễn Ngọc H. 

3. Về lệ phí: Bà Nguyễn Thị H phải chịu lệ phí việc dân sự sơ thẩm là 
300.000đ (Ba trăm nghìn đồng), nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí việc 
dân sự sơ thẩm đã nộp là 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) theo biên lai thu tiền tạm 
ứng lệ phí số AA/2016/0014096 ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Chi cục Thi hành 
án dân sự huyện Vạn Ninh; bà H đã nộp đủ lệ phí việc dân sự sơ thẩm. 

           4/ Người yêu cầu có quyền kháng cáo quyết định này trong thời hạn 10 

ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định. 

 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Khánh Hòa; 

- VKSND tỉnh Khánh Hòa; 

- VKSND huyện V; 

- Chi cụcTHADS huyện V; 

- UBND xã V, V, Khánh Hòa; 

- Các đương sự; 

- Lưu quyết định; 

- Lưu hồ sơ vụ án, VT. 
 
 

                         THẨM PHÁN 

 

(Đã Ký) 

 

 

                       Nguyễn Ngọc Ảnh 

                  


